	TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN
	CÔNG TY .............................................

	Số: ...........................
	Địa chỉ: ..................................................


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: ..........................................

Công ty/Cá nhân......................................... xin trân trọng báo giá ......................... như sau: 

	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Nhãn hiệu, quy cách, đặc tính kỹ thuật, xuất sứ sản phẩm)
	ĐVT


	KHỐI LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
	THÀNH TIỀN
(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	Cộng tiền hàng
	

	Thuế GTGT (%)
	

	TỔNG CỘNG THANH TOÁN:
	


(Bằng chữ: .............................................. đồng)

Ghi chú: 

- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT và giao hàng tại nơi sử dụng.
- Thời hạn bảo hành . . . . . .tháng. 

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:

Mr .......................... Di động ............................... Email ...........................................

Trân trọng kính chào!

	
	............, ngày...tháng....năm...

	
	CÔNG TY/CÁ NHÂN................


Mẫu số 02








